ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT

	Chuyên ngành xây dựng
	: 20 người

	Chuyên ngành kiến trúc
	: 30 người

	Chuyên ngành điện, nước
	: 5 người

	Chuyên ngành kinh tế xây dựng
	: 5 người

	Chuyên ngành quản lý dự án
	: 5 người

	Chuyên ngành môi trường đô thị
	: 4 người

	Chuyên ngành trắc địa, khảo sát địa chất 
	: 5 người

	Chuyên ngành tài chính kế toán 
	: 4 người

	Các chuyên ngành khác
	: 5 người

	Và đội ngũ cộng tác viên đông đảo của công ty
	


CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

HACO.JSC 

	STT
	TÊN NHÃN HIỆU THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	CHẤT LƯỢNG HIỆN TẠI

	1
	Máy toàn đạc Laser
	
	

	
	NPL – 821
	1
	Chất lượng tốt

	
	NPL – 352
	1
	Chất lượng tốt

	
	TDM – 552
	1
	Chất lượng tốt

	
	DTM – 851
	1
	Chất lượng tốt

	2
	Máy địa chính
	
	

	
	AP – 800
	2
	Chất lượng tốt

	3
	Máy dùng cho làm đường
	
	

	
	Past map 700
	2
	Chất lượng tốt

	4
	Máy cho thiết kế quy hoạch đô thị
	
	

	
	TDS 800
	2
	Chất lượng tốt

	5
	Máy phô tô
	
	

	
	Ricoh Fw 770 khổ A0
	1
	Chất lượng tốt

	
	Ricoh Digital copier
	1
	Chất lượng tốt

	
	Aficio 1045
	1
	Chất lượng tốt

	6
	Máy in siêu tốc
	
	

	
	- Máy in siêu tốc JP 1250 A4
	1
	Chất lượng tốt

	
	- Máy in Duplo DP – 31S
	
	Chất lượng tốt


	STT
	TÊN NHÃN HIỆU THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	CHẤT LƯỢNG HIỆN TẠI

	 7 
	    Máy tính 
	
	

	 
	 - Máy tính Intel Pentium IV 
	        35
	    Chất lượng tốt 

	 
	 - Máy tính compac
	        4
	    Chất lượng tốt

	
	 - Máy tính IBM . Net vista
	        5
	    Chất lượng tốt

	 8
	   Máy in 
	
	    Chất lượng tốt

	
	 - Laser 1120
	        4
	    Chất lượng tốt

	
	 - Epson CX4700
	        2  
	    Chất lượng tốt

	
	 - Máy in phun màu Epson CX5300
	        1
	    Chất lượng tốt

	
	 - Máy Scan Epson LQ 080
	        1 
	    Chất lượng tốt

	 9
	   Máy ảnh 
	
	

	
	 - Máy cơ
	        4 
	    Chất lượng tốt

	
	 - Máy ảnh kỹ thuật số 
	        2 
	    Chất lượng tốt

	 10
	  Xưởng thiết kế 
	        4
	    Đạt yêu cầu 

	 11
	  Bàn ghế làm việc  
	    50 bộ 
	    Đạt yêu cầu 

	 12
	  Tủ tài liệu   
	    15 bộ  
	    Đạt yêu cầu 

	 13
	  Máy chiếu Canon   
	       1 
	    Đạt yêu cầu 

	14
	  Máy Fax Canon , Panasonic   
	       4 
	    Chất lượng tốt 

	15
	  Ôtô( 3 xe 4 chỗ , 2 xe 7 chỗ)   
	       
	    Chất lượng tốt  


	STT
	TÊN NHÃN HIỆU THIẾT BỊ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	CÔNG SUẤT

	1
	Máy đào đất Kobelco
	Cái
	4
	0,7m3-1,2m3

	2
	Máy ủi Nhật Hitachi
	Cái
	3
	

	3
	Lu rung bát sắt Nhật
	Cái
	2
	15-25T

	4
	Lu chân cừu Nhật
	Cái
	2
	

	5
	Máy đầm  cóc Mikasa
	Cái
	8
	

	6
	Máy đầm dùi (chạy điện)
	Cái
	15
	

	7
	Máy đầm bàn (chạy điện)
	Cái
	8
	

	8
	Máy đầm dùi (chạy xăng)
	Cái
	3
	

	9
	Máy trộn bê tông
	Cái
	2
	

	10
	Máy cắt sắt
	Cái
	5
	


Hà Nội, ngày ….tháng….. năm 2006

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

KTS. Phùng Văn Minh

